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DANH SÁCH 
Kết quả đánh giá của CCVC và người lao động của  

các đơn vị thuộc Sở năm 2021 

(Đính kèm theo Thông báo số:  23/TB-STP ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Tư pháp thành phố Cần Thơ 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Kết quả đánh giá và phân loại 

I. Lãnh đạo Sở 

01 Hồ Văn Gia Giám đốc 
Do Chủ tịch UBND thành phố 

đánh giá 

02 Lê Thanh Trang Phó Giám đốc 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Đoàn Trung Kiên Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04 Châu Thị Minh Phó Giám đốc 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

II. Văn phòng Sở 

01 Huỳnh Anh Thư  Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02 Phan Thị Ngọc Diễm Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Phạm Văn Dũng Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04 Nguyễn Thị Hồng Phượng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

05 Huỳnh Ngọc Đẹp Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

06 Trần Đăng Tiến Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

07 Bùi Tịnh Ba Lái xe Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

08 Trần Quang Khải Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

09 Lý Văn Nhân Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Võ Thị Thu Thủy Tạp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Nguyễn Thúy Hồng Tạp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

III. Thanh tra Sở 

01 Tạ Huy Thống Chánh Thanh tra 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

02 Đỗ Thị Thúy Hằng Nga Phó Chánh Thanh tra Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Trần Thị Kiều Thanh tra viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04 Nguyễn Thái Bình Thanh tra viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

IV. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

01 Trần Tấn Em Phó Trưởng Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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02 Nguyễn Thị Hiếu Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Trần Thị Như Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

V. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

01 Nguyễn Long Châu Phó Trưởng Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02 Nguyễn Thị Kim Hạnh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Lê Thị Thu Thảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04 Nguyễn Thị Thủy Ngân  Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

VI. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

01 Nguyễn Thị Phương Thu Trưởng Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02 Phan Bửu Khanh Phó Trưởng Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04 Võ Thị Huyền Trang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

05 Võ Lê Trà Giang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

06 Nguyễn Thị Cẩm Thương Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

VII. Phòng Lý lịch tư pháp 

01 Nguyễn Thị Lệ Thu Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02 Trần Thị Mỹ Kiều Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Dương Đình Ngọc Trâm Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

04 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

05 Phan Thị Thanh Thúy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

VIII. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật 

01 Nguyễn Công Duy                                                                                                                                                                                                                                                      Trưởng Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

02 Nguyễn Thị Cẩm Muội Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

03 Nguyễn Thị Trúc Phương Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ 

IX. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước  

1 Lê Văn Hận Giám đốc Hoàn thành nhiệm vụ 

2 Phan Thị Ngọc Thanh Phó Giám đốc Hoàn thành nhiệm vụ 

3 Bùi Thị Xuân Thy Phó Giám đốc Hoàn thành nhiệm vụ 

X. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

01 Nguyễn Văn Nhu Giám đốc Hoàn thành nhiệm vụ 
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